
CÔNG BỐ NỘI DUNG ĐĂNG KÝ THÀNH LẬP MỚI

2. Mã số doanh nghiệp: 

4. Địa chỉ trụ sở chính: 

Số 44 ngách 36 ngõ 58 Trần Bình, Tổ 23, Phường Mai Dịch, Quận Cầu Giấy, Thành 
phố Hà Nội, Việt Nam

17/03/20233. Ngày thành lập: 

CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THẾ KỶ MỚI

0110290132

STT Tên ngành Mã ngành

1. Lắp đặt hệ thống xây dựng khác
Chi tiết: Lắp đặt cửa tự động

4329

2. Hoàn thiện công trình xây dựng 4330

3. Bán buôn máy vi tính, thiết bị ngoại vi và phần mềm
Chi tiết: Bán buôn thiết bị ngoại vi

4651

4. Bán buôn máy móc, thiết bị và phụ tùng máy khác
Chi tiết: - Bán buôn máy chế biến thực phẩm, máy đóng gói, 
máy sản xuất bao bì và các thiết bị, phụ tùng thay thế; - Bán 
buôn máy móc, thiết bị y tế; - Bán buôn thiết bị ngoại vi: máy 
in và thiết bị, phụ tùng ngành in; - Bán buôn máy móc, thiết bị 
điện, vật liệu điện (Máy phát điện, động cơ điện, dây điện và 
thiết bị khác dùng trong mạch điện);

4659

5. Bán buôn kim loại và quặng kim loại
Chi tiết: Bán buôn sắt thép

4662

6. Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng
Chi tiết: 
Bán buôn kính xây dựng;
Bán buôn sơn, véc ni;
Bán buôn đồ ngũ kim;
Bán buôn vật liệu, thiết bị lắp đặt khác trong xây dựng.

4663

7. Bán buôn chuyên doanh khác chưa được phân vào đâu
Chi tiết: Bán buôn hóa chất công nghiệp (Trừ loại sử dụng 
trong nông nghiệp); Bán buôn phế liệu, phế thải kim loại, phi 
kim loại

4669

Tên công ty viết bằng tiếng Việt: CÔNG TY TNHH CÔNG NGHỆ THẾ KỶ MỚI
Tên công ty viết bằng tiếng nước ngoài: NEW CENTURY TECHNOLOGY LIMITED 
COMPANY 
Tên công ty viết tắt: THEKYMOI CO., LTD

1. Tên công ty

5. Ngành, nghề kinh doanh:

Điện thoại: 0979729368
Email:

Fax:
Website:
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8. Hoạt động dịch vụ hỗ trợ kinh doanh khác còn lại chưa được 
phân vào đâu
Chi tiêt: -Xuất nhập khẩu các mặt hàng công ty kinh doanh; -
Ủy thác và nhận ủy thác xuất khẩu, nhập khẩu hàng hóa.

8299

9. Kinh doanh bất động sản, quyền sử dụng đất thuộc chủ sở hữu, 
chủ sử dụng hoặc đi thuê
Chi tiết: 
- Kinh doanh bất động sản;

6810

10. Sản xuất đồ gỗ xây dựng
Chi tiết: Sản xuất cửa ra vào, cửa sổ, cửa chớp, khung cửa

1622

11. Sản xuất sản phẩm từ plastic
Chi tiết: Sản xuất đồ nhựa cho xây dựng: cửa nhựa, cửa sổ, 
khung cửa;

2220

12. Sản xuất bê tông và các sản phẩm từ bê tông, xi măng và thạch 
cao

2395

13. Sản xuất sắt, thép, gang 2410

14. Đúc sắt, thép 2431

15. Sản xuất các cấu kiện kim loại
Chi tiết: Sản xuất cửa kim loại, cửa sổ, khung, cửa chớp, cổng;

2511(Chính)

16. Gia công cơ khí; xử lý và tráng phủ kim loại 2592

17. Sản xuất mô tơ, máy phát, biến thế điện, thiết bị phân phối và 
điều khiển điện

2710

18. Sản xuất pin và ắc quy 2720

19. Sản xuất dây cáp, sợi cáp quang học 2731

20. Sản xuất dây, cáp điện và điện tử khác 2732

21. Sản xuất thiết bị dây dẫn điện các loại 2733

22. Sản xuất thiết bị điện chiếu sáng 2740

23. Sản xuất đồ điện dân dụng 2750

24. Sản xuất máy chuyên dụng khác
Chi tiết: Sản xuất vật tư, thiết bị tự động hóa.

2829

25. Bán lẻ theo yêu cầu đặt hàng qua bưu điện hoặc internet
(Trừ hoạt động đấu giá tài sản)

4791

26. Bán lẻ hình thức khác chưa được phân vào đâu
(Trừ hoạt động đấu giá tài sản)

4799

27. Vận tải hàng hóa bằng đường bộ 4933

28. Kho bãi và lưu giữ hàng hóa 5210

29. Dịch vụ hỗ trợ tổng hợp 8110

30. Sửa chữa các sản phẩm kim loại đúc sẵn 3311

31. Sửa chữa máy móc, thiết bị 3312

32. Lắp đặt hệ thống điện 4321

33. Bán lẻ đồ ngũ kim, sơn, kính và thiết bị lắp đặt khác trong xây 
dựng trong các cửa hàng chuyên doanh

4752
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2.000.000.000 VNĐ

STT Tên thành 
viên

Quốc 
tịch

Địa chỉ liên lạc đối 
với cá nhân; địa chỉ 
trụ sở chính đối với 

tổ chức

Giá trị vốn góp 
(VNĐ)

Tỷ lệ
(%)

Số Giấy tờ pháp lý 
của cá nhân; Mã số 
doanh nghiệp đối 
với doanh nghiệp; 
Số Giấy tờ pháp lý 

của tổ chức

Ghi 
chú

1 PHAN 
THANH 
HOÀI

Việt 
Nam

15, đường số 10, 
Phường Tân Phú, 
Quận 7, Thành phố 
Hồ Chí Minh, Việt 
Nam

1.980.000.000 99,000 044070002351

2 LÊ THỊ 
THANH 
HOÀI

Việt 
Nam

Căn hộ 740 HH2B 
Linh Đàm, Phường 
Hoàng Liệt, Quận 
Hoàng Mai, Thành 
phố Hà Nội, Việt 
Nam

20.000.000 1,000 042185000702

9. Nơi đăng ký: Phòng Đăng ký kinh doanh Thành phố Hà Nội

7. Danh sách thành viên góp vốn: 

8. Người đại diện theo pháp luật:

6. Vốn điều lệ: 
Hai tỷ đồng

* Giới tính:

Sinh ngày: Dân tộc: Quốc tịch:

Số giấy tờ pháp lý của cá nhân:       044070002351
Ngày cấp: Nơi cấp:

Địa chỉ thường trú: 15, đường số 10, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí 
Minh, Việt Nam
Địa chỉ liên lạc: 15, đường số 10, Phường Tân Phú, Quận 7, Thành phố Hồ Chí Minh, 
Việt Nam

Họ và tên:   PHAN THANH HOÀI Nam

20/07/1970 Kinh Việt Nam

07/04/2021 Cục  Cảnh sát quản lý hành chính về trật tự xã 
hội

Loại giấy tờ pháp lý của cá nhân: Thẻ căn cước công dân

Giám đốcChức danh:
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